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BÔ Y TẾ CÔNG HOÀ XÃ HÔI CHủ NGHĨA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà NỘI, ngày tháng năm 2024/QĐ-B YT

Q ƯYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động quốc gia

về tăng trưởng xanh giai đoạn 2025-2030 của Bộ Y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quỳ
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỔ chức của BỘ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 202 1-2030, tầm
ntŨn 2050;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-TFg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Kế hoạch hành đỘng quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 202 1-2030,
tầm nhìn 2050;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-BKHĐT ngày 07/4/2023 của BỘ Kế hoạch và
Đẩu tư về việc ban hành huống dẫn xây dựng Kế hoạch hành đỘng và tÍch hợp tăng

trưởng xanh vào Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Chiến
lược, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2025-2030
của Bộ Y tế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục
trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc

Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định \\b .1 . W
Nơi nhân:
- Như Óiều 3:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tưóng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưỏng (để báo cáo);
- Các âl c Thứ trưởng (để biết);
- VPCP (để b/c);
- Các BỘ: KH&ĐT; TC: TN&MT:
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRU」ỞNG
THỨ'TRU’ỞNG2

Nguyễn Thị Liên Hương
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BÔ Y TE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày thàng năm 2024

K Ế HOẠCH
Thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động Quốc gia
về tăng trường xanh giai đoạn 2025-2030 của Bộ Y tế

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVT ngày / 12/2024 của BỘ trưởng BỘ Y tế)

l. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT
1. Bối cảnh

Trước áp lực của biến đổi khí hậu, thế giới đang trải qua một cuộc chuyển
đối mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế xanh. Việc theo dõi và giảm thiểu phát thải
không còn là một lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ
chức và quốc gia. Các doanh nghiệp đang tích cực áp dụng các công nghệ tiên
tiên, xây dựng các tiêu chuẩn báo cáo minh bạch, trong khi các chính phủ ban
hành những chính sách khuyến khích phát triển bền vững. Sự thay đổi này cho
thây tính bền vững đã trở thành xu hướng tât yêu và là động lực thúc đây tăng
trưởng kinh tế bền vững. Xu thế này ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của
mỗi quốc §ia, qua đó cũng có tác động đáng kể đến tăng trưởng và phát triển
ngành y tê. Mô hình kinh tê tuân hoàn, nhằm mục đích giảm thiểu chất thải

không cần thiết và tận dụng tối đa tài nguyên, đang bùng nổ và trở thành xu
hướng trên toàn cầu. Thay vì coi mọi thứ là đồ dùng một lần, mô hình này
khuyến khích các hoạt động tái sử dụng và tái chế.

Hội nghị COP26 với sự tham gia của 197 quốc gia và vùng lãnh thổ đã
đưa ra các cam kết và lộ trình cắt giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ nhất từ
trước đến nay. Hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ cam kết chấm dứt và đẩy lùi
nạn phá rừng. 34 quốc gia và một số ngân hàng và cơ quan tài chính cam kết

tăng cường hỗ trợ các dự án bền vững hơn và ngừng tài trợ quốc tế cho ’'lĩnh vực
năng lượng nhiên liệu hóa thạch không có công nghệ giảm nhẹ vào cuối năm
2022, trừ những trường hợp hạn chế và được xác định rõ ràng phù hợp với giới
hạn nóng lên 1,5'’C và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris". Hơn 40 quốc gia đã
cam kẹt loại bỏ than đá. Tại COP26, Việt Nam cũng đã cam kết đạt phát thải
ròng băng 0 vào năm 2050, giảm phát thải khí mê-tan 30% vào năm 2030, giám
dân và loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040, bảo vệ rừng. Để hiện thực
hóa các cam kết mới nhất này, Việt Nam phải đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn nữa
việc triền khai Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia, cụ thể hóa các nội dung
Chiến lược tại Kê hoạch hành động tăng trưởng xanh theo hướng tạo tiền đề cho
việc xây dựng “Lộ trình hiện thực hóa tăng trưởng xanh gắn với phát triển kinh
tê - xã hội với tâm nhìn dài hạn nhám đạt được mục tiêu PTRO năm 2050’'

Ngành y tế toàn cầu hiện đang đóng góp khoảng 4,6% tổng lượng phát
thải khí nhà kính, chủ yếu từ các hoạt động như sử dụng năng lượng, xử lý chất
thải y tế, và các quy trình vận hành cơ sở y tế.
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2

Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê báo cáo cả nước có khoảng 5 1.962 cơ

sở y tế công lập và ngoài công lập. Hiện nay, Việt Nam chưa có số liệu thống kê
chính thức về thực trạng phát thải khí nhà kính trong ngành y tê.

2. Một số khái niệm và giải thích từ ngữ

2.1. Tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh là quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông
qua việc giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và cải
thiện chất lượng cuộc sống của con người.

2.2. Tăng trưởng xanh trong y tế

Tăng trưởng xanh trong y tế là một chiến lược phát triển bền vững nhằm
thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế theo hướng giảm thiểu tác động tiêu cực
đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và cải thiện chất lượng cuộc sống;
Tiết kiệm chi phí vận hành cho các cơ sở y tế nhờ tối ưu hóa tài nguyên. Đây là
một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và ứng phó với biển
đỔi khí hậu

2.3. Các yếu tỔ chính aia tăng trưởng xanh trong ngành y tế gồm:

(1) Giảm thiểu tác động môi trường gồm: Sử dụng năng lượng tái tạo

trong các cơ sở y tế (như năng lượng mặt trời, gió); Quản lý rác thải y tế an toàn,
đặc biệt là rác thải nguy hại, để giảm ô nhiễm; Giảm lượng khí thải carbon bằng
cách áp dụng các công nghệ và quy trình thân thiện với môi trường.

(2) Sử dụng tài nguyên hiệu quả gồm: Tiết kiệm nước và năng lượng
trong bệnh viện và các cơ sở y tế; Sử dụng vật liệu y tế có thể tái chế hoặc thân
thiện với môi trường; Áp dụng các giải pháp số hóa để giảm thiểu tài nguyên
giấy và các vật liệu tiêu thụ khác.

(3) Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững gồm: Thiết kế và xây dựng các bệnh
viện xanh, tích hợp các yếu tố tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường;
Cải thiện hệ thống thông gió và ánh sáng tự nhiên để giảm tiêu thụ năng lượng.

(4) Tăng cường sức khỏe cộng đồng: Chú trọng đến các chương trình y tế

dự phòng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật; Phát triển các dịch vụ y tế từ xa
(telernedicine) để giảm thiểu việc di chuyển không cần thiết, góp phần bao phủ
chăm sóc y tế đến những nơi xa xôi.

(5) Thúc đẩy giáo dục và ý thức bảo vệ môi trường: Đào tạo nhân viên y
tế về các thực hành bền vững; Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ
môi trường trong các hoạt động liên quan đến y tế

2.4. y tề thông mÌnh\ là cách thức cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức
kbỏe từ phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, quản lý theo dõi diễn tiến của dịch

bệnh ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu bằng cách kết nối các dữ liệu sinh học
của con người vào các thiết bị y tế được những nền tảng công nghệ thông tin.

Khái niệm y tế thông minh được nêu tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày
01/1 0/2021 về việc Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. z '
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3

2.5. Phòng bệnh thông niKkI là một khái niệm chỉ việc ứng dụng công
nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng, thiết bị thông minh vào việc theo dõi, dự đoán
và ngăn ngừa bệnh tật.

2.6. Khám, chữa bệnh thông minh là việc ứng dụng công nghệ thông
tin và trí tuệ nhân tạo vào quá trình khám, chữa bệnh, nhằm nâng cao hiệu quả,
chất lượng dịch vụ.

2. 7. Quân iri J/ tề thông minh là việc ứng dụng công nghệ thông tin và
các giải pháp số vào việc quản lý và điều hành các hoạt động của cơ sở y tế,

nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ và tạo ra một hệ thống y tế thông
minh, hiện đại.

2.8. Maa sắm công xan 113 là hoạt động mua sắm sử dụng vốn nhà nước
đối với các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được công nhận theo quy
định của pháp luật.

2.9. Phát thái carbon trong p tề: là lượng khí nhà kính (GIIG) được thái
ra của một sản phẩm hay dịch vụ tính từ lúc nó được sản xuất, đưa vào sử dụng
cho đến cuối vòng đời của nó trong môi trường y tẻ.

2.10. Hệ thống quân lý thông tin dữ liệu môi trường y tế (MEDMS) : là
hệ thống phần mềm ứng dụng cập nhật và kết nối thông tin dữ liệu về quản lý
môi trường y tế tại các cơ sở y tế trong toàn quốc.

3. Sự cần thiết ban hành Kế hoạch

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (sau đây gọi tắt là “Chiến lược”. Chiến lược
tăng trưởng xanh quốc gia góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đối
mới mô hình tăng trưởng; đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững vẻ môi
trường, công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon,
đóng góp vào hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu theo 04 mục tiêu chính: (1)
Giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; (2) Xanh hóa các ngành kinh tế;

(3) Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; (4) Xanh hóa quá trình
chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về tăng
trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày
22/07/2022 cho thấy sự quyết tâm hướng tới mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng bền

vừng, bảo vệ môi trường, giảm cường độ phát thải khí. Ngành y tế được giao
chủ trì nhóm nhiệm vụ, hoạt động: xây dựng nền y tế xanh, thông minh, bèn
vững (17.1); thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng nâng
cao năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí của người
dân (17.2); hợp tác quốc tế, phối hợp với địa phương, doanh nghiệp trong lĩnh

vực tăng trưởng xanh ngành y tế (6.2) và 11 nhiệm vụ hoạt động cụ thể tại các

2 Khái niệm phòng bệnh thông minh, kh,im chữa bệnh thông minh \,à quản trị y tế thông minh được đề cập tại

Quyết định số 4888/QĐ-BY T ngày 1 8/1 0/2019 về việc phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông
tin y tế thông minh giai đoạn 2019-2025.

3 Khái niệm “Mua sắm công xanh" được tham chiếu theo Luật số: 72/2020/QH 14 ngày 1 7 tháng 1 1 năm 2020 về

Bảo vệ môi trường.
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4

mục 1.129 1.1.3, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.4, 2.2.2, 3.2.4, 4.2.2, 5.1.4, 5.2.2, 16.2.2 trong
Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/07/2022.

Ngày 07/4/2023, BỘ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số

600/QĐ-BKHĐT về việc ban hành hướng dẫn xây dựng Kê hoạch hành động và
tích hợp tăng trưởng xanh vào Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triêm kinh
tế - xã hội. Tại Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ban hành ngày 01/1 1/2023 quy
định Bộ chỉ tiêu thông kê tăng trưởng xanh. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược, Kế hoạch hành động Quốc gia về

Tăng trưởng xanh trong lĩnh vực y }ế, Bộ Y tế xây dựng Kê hoạch thực hiện
Chiến lược, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2025-
2030 (sau đây viết tắt là Kế hoạch hành động) theo các nội dung hướng dẫn của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể nội dung Kế hoạch hành động như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
2.1. THục đích

- Hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững, bảo vệ môi trường,
thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính trong ngành y tế,

tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải

khí nhà kính; gắn tăng trưởng xanh với thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững ngành y tế.

- Nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ y tế và cộng đồng về tăng
trưởng xanh, thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong xây dựng nền y tế

xanh, thông minh, bền vững.

- Góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời cải thiện chất lượng
dịch vụ y tế. Khuyến khích nghiên cứu và phát triển các công nghệ xanh và bền

vững trong ngành y tế.

- Tạo căn cứ pháp lý để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các địa phương
xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng trưởng xanh trong ngành y tế

theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2.2. Yêu cầu

- Kế hoạch hành động bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu
quả với các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng của Chiến lược quốc gia về tăng
trưởng xanh, Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 202 1-

2030 và phù hợp với định hướng của Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ,
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các hoạt động tăng trưởng xanh trong ngành y tế phải phù hợp với chiến
lược và chính sách quốc gia về tăng trưởng xanh, đảm bảo tính khả thi và bền
vững. Các giải pháp đưa ra phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường.

- Các giải pháp trong kế hoạch cần lồng ghép với các chương trình, chiến
lược, đề án của Bộ Y tế để tận dụng mọi nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ sự

hỗ trợ quốc tế cho phát triển ngành, nhất là trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.
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- Quá trình thực hiện Kế hoạch hành động phải thường xuyên đôn đÊ>cp

kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết; thường xuyên cập nhật、 chủ trương,
nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đê cao tinh thân chủ động,
quyết tâm, đổi mới sáng tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

III. MỤC TIÊU
3.1. IVIục tiêu chung

Xây dựng nền y tế xanh, thông minh gắn liền với tăng trưởng xanh và
phát triển bền vững, nhằm thúc đẩy sự phát triêm của ngành y tê theo hướng
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tề.

3.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

3.2.1. Xây dựng nền y tế xanh, thông minh, bền vững

Hình thành nền y tế thông minh thông qua tăng cường chuyển đổi số

trong ngành y tế;

- Hoàn thiện thể chế và triển khai, mở rộng mô hình cơ sở y tế xanh, bền

vừng, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường;

- Tăng cường năng lực sản xuất cho các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế trong
nước đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triền bền vững;

- Thể chế hóa và tăng cường triển khai, quản lý hoạt động phân loại, tiêu
hủy, xử lý chất thải y tế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tê.

3.2.2. Thúc đẩy công tãc chăm sóc sức khỏe cộng đỒng theo hướng
nâng cao năng lực chồng chịu với biên đỔi khí hậu và ô nhiễm môi trường
của người dân

- Giám sát, đánh giá dịch bệnh, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt tại các
vùng dễ bị ảnh hưởng trước các tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi
trường đến sức khỏe;

- Xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về bệnh tật và khí hậu thời tiết,
bản đồ các khu vực bị ảnh hưởng sức khỏe do tác động của biến đôi khí hậu và ô
nhiễm môi trường tích hợp đồng bộ với “hệ thống cơ sở dữ liệu tăng trưởng
xanh quốc gia”. Dự báo, cảnh báo sớm các tác động của biến đổi khí hậu và ô
nhiễm môi trường đến sức khỏe;

- Rà soát, cập nhật hướng dẫn về xử lý nước sạch thích ứng với điều kiện
biến đổi khí hậu; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực của
người dân về xử lý nước sạch thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Trên cơ sở 03 nhóm nhiệm vụ, hoạt động được giao cho Bộ Y tế chủ trì và
11 nhiệm vụ hoạt động cụ thể tại Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/07/2022,
Bộ Y tế xây dựng 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

4.1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới mô hình tăng
trưởng ngành y tê theo hướng xanh, thông minh, bền vững
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- Thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng xanh
trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, tiêu ngành, lĩnh

vực thuộc ngành hướng đến mục tiêu phát thải ròng băng “0” năm 2050.

- Rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số; Định gi,á9

cung cấp cơ sở dữ liệu của ngành y tế về tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tôn thảI,
thiệt hại của biến đổi khí hậu, thiên tai ảnh hưởng đên sức khỏe con nWềyi.

Rà soát đánh giá việc thực thi pháp luật hiện hành, đề xuất sửa đổi, bổ
sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, tiêu chuân, quy c;huân đôi
với từng lĩnh vực chuyên ngành để phục vụ phát triêm ngành y tê theo hướng
xanh, thông minh, bền vững.

- Xây dựng, hướng dẫn, triển khai, cập nhật thường xuyên Bộ tiêu chí cơ
sở y tế xanh-sạch-đẹp! bền vững, có khả năng chống chịu với biển đổi khí hậu
và sự cố môi trường

- Thể chế hóa và tăng cường triển khai, quản lý hoạt động phân loại, tiêu
hủy, xử lý chất thải y tế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tê.

4.2. Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển
y tế xanh, thông minh

-Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển y tế xanh, thông minh, bền

vững thông qua phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của các Viện,
Tluờng thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu vẻ
chuyên môn liên quan tới lĩnh vực tăng trưởng xanh.

Xây dựng các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo, tập huấn hướng
dẫn về mua sắm công xanh, dịch vụ công xanh.

4.3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh trong
ngành y tế

Tích hợp truyền thông về vai trò, ý nghĩa tăng trưởng xanh ngành y tế;

phổ biến những quy định, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ngành y tế và
trách nhiệm của các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất dược, thiết bị y tế trong các
chương trình mục tiêu quốc gia và các kênh truyền thông của Bộ Y tế.

4.4. Phát triển ngành y tế theo hướng xanh, thông minh, bền vững

- Từng bước xây dựng và hình thành nền y tế thông minh, tập trung vào ba
nội dung chính về phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh, và
quản trị y tế thông minh

- Ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý, quân
trị, vận hành các nhiệm vụ, hoạt động tăng trưởng xanh ngành y tế, tích hợp
đồng bộ với “hệ thống cơ sở dữ liệu tăng trưởng xanh quốc gia”. Nâng cấp,
hoàn thiện hạ tầng thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin y tế;

triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, .. .

- Hoàn thiện thể chế và triển khai, mở rộng hệ thống cơ sở y tế xanh, bền
vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường.
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7

- Tăng cường năng lực sản xuất, cung cấp và xử lý các sản phẩm chăm sóc
sức khỏe cho các công ty sản xuất trong nước đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng
xanh, phát triển bền vững.

- Nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và công
nghệ đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong hoạt động y tế.

- Thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng nâng cao
năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường của người dân.

4.5. Huy động nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng, phát triển y tế xanh;
Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế

-Xây dựng các kế hoạch đầu tư công và dự toán chi ngân sách của Bộ Y
tế cho các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được ưu tiên nguồn lực đê thực
hiện về tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh.

- Tham gia, tổ chức hoạt động chia sẻ, học tập kinh nghiệm, nâng cao
năng lực, nghiên cứu, đề xuất với các đối tác phát triển về các dự án hỗ trợ kỹ
thuật cho tăng trưởng xanh ngành y tế.

4.6. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch
hành động tăng trưởng xanh ngành y tế

- Giám sát, đánh giá, báo cáo hàng năm, sơ kết, tổng kết thực hiện tăng
trưởng xanh ngành y tế.

- Xây dựng, quản lý vận hành, ứng dụng chuyển đổi số đối với hệ thống
quản lý, giám sát đánh giá tăng trưởng xanh ngành y tế.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

(Bảng phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị thực hiện câc nhiệm vụ triển
khai tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này, ngoài câc nhiệm vụ được
giao ở trên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) .

VI. KINH PHÍ THỰC HIÊN
- Ngân sách nhà nước tại Trung ương và địa phương; ngân sách lồng ghép

từ các- chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch có liên quan của các đơn
vị trong và ngoài ngành y tế tại Trung ương và địa phương;

- Huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và
ngoài nước, các nhà tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

VII. TỐ CHỦ」C THỰC HIỆN

7.1. Cục Quản lý Môi tnrờng y tế

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra,
giám sát, đánh giá, báo cáo định kỳ hàng năm, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện
Kế hoạch này.

- Xây dựng tiêu chí (đánh giá, phân loại, xếp hạng) và lộ trình triển khai
cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, bền vững, thích ứng và có khả năng chống chịu với
biến đổi khí hậu, sự cố môi trường; Tăng cường triển khai, quản lý hoạt động
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8

phân loại, tiêu hủy, xử lý chất thải y tế đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc
quỐc tế.

-Rà soát, cập nhật hướng dẫn về xử lý nước sạch, vệ sinh môi trường
trong mùa lũ lụt; Xây dựng chương trình đào tạo, tập huấn hướng dẫn về đánh
giá định kỳ các tiêu chí về phân loại, xếp hạng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, bền

vững, thích ứng và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, sự cố môi
trường.

-Nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình cơ sở y tế

xanh-sạch-đẹp, bền vững, có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và sự cố

môi trường; mô hình nước sạch và vệ sinh thích ứng với biến đổi khí hậu tại

cộng đồng.

- Đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và
thực thi các chính sách về tăng trưởng xanh trong ngành y tế; Truyền thông, phổ
biến, hướng dẫn người dân về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá
nhân thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu

- Tăng cường lồng ghép các hoạt động tăng trưởng xanh vào các Chương
trình, dự án về tăng trưởng xanh. Nghiên cứu, thí điểm và nhân rộng các mô
hình cơ sở y tế xanh, bền vững; mô hình giảm thiểu phát sinh chất thải; mô hình
quản lý nước sạch vệ sinh môi trường; mô hình ứng dụng công nghệ mới, sạch,
tiên tiến trong xử lý chất thải y tế. -

7.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Môi trường y tế và các đơn vị liên
quan tích hợp tăng trưởng xanh vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án
phát triển ngành y tế, y tế cơ sở có liên quan.

- Là đầu mối chủ trì nhiệm vụ rà soát, cập nhật tích hợp tăng trưởng xanh
hướng đến mục tiêu quốc gia đạt phát thải ròng bằng “0” (PTRO) vào năm 2050

Xây dựng các kế hoạch đầu tư công và dự toán chi ngân sách của Bộ Y
tế cho các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được ưu tiên nguồn lực để thực
hiện vê tăng trưởng xanh, chuyển đối xanh.

- Triển khai mua sắm công xanh đối với các cơ quan nhà nước trực thuộc
Bộ Y tế; Đưa tiêu chí điểm kỹ thuật trong quy định về đấu thầu thuốc, thiết bị,

vật tư y tế phù hợp với quy định của Luật đấu thầu để khuyến khích việc mua
sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế sử dụng vật liệu xanh, thân thiện với môi
trường; Đưa các nội dung về cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị theo tiêu chí xanh
bến vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường đối với các dự án
đầu tư mới hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở y tế/công trình, hệ
thống xử lý chất thải y tế/mua sắm thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc thẩm
quyển quản lý; Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo
hình thức xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong việc
mua sắm, lắp đặt các thiết bị giảm phát thải khí nhà kính.

7.3. Văn phòng Bộ Y tế

-Là đơn vị đầu mối xây dựng các sản phẩm, nội dung truyền thông, kế

hoạch truyền thông của Bộ Y tế về vai trò, ý nghĩa tăng trưởng xanh ngành y tế,

w/q

hu
ng

lm
.m

t_
Le

 M
an

h 
H

un
g_

05
/0

2/
20

25
 1

4:
59

:4
1

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

03
/0

9/
20

26
 1

0:
56

:5
8

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

04
/0

9/
20

26
 1

6:
09

:0
6



9

các quy định, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ngành y tế và trách nhiệm
của các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất dược, thiết bị y tế.

- Triển khai dịch vụ công xanh đối với các cơ quan nhà nước trực thuộc Bộ Y tế.

7.4. Cục Y tế dự phòng

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới y
tế dự phòng, hệ thống kiểm soát dịch bệnh ở tất cả các tuyến để có đủ năng lực
phòng chống dịch bệnh; thúc đẩy phòng bệnh thông minh.

- Giám sát, đánh giá dịch bệnh, các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt tại các
vùng dễ bị ảnh hưởng trước các tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi
trường đến sức khỏe.

7.5. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

- Triển khai các đề án, dự án, chương trình thúc đẩy khám chữa bệnh
thông minh, quản trị y tế thông minh.

7.6. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

-Nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học và
công nghệ đổi mới sáng tạo, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong hoạt
động y tế

7.7. Cục Quản lý Dược

Hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ đầu tư để thúc đầy chuyển đổi công
nghệ, mô hình sản xuất - kinh doanh ngành dược theo hướng xanh, bền vững.

A n aIIna ráp Giải nhám tầnci trIY/rna v anh tFF\nn cản vllât pilnn ì’1-na /llrrÝnb V++o ' +H“B+ +- WAnD ww'' ''wW' VW''o H''D UHyV'

7.8. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế

- Thực hiện truyền thông, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao
nhận thức của doanh nghiệp, xã hội và cộng đồng về hoạt động sản xuất thiết bị

y tế, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng
nền y tế xanh, thông minh, bền vững.

-Hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước thiết bị y tế; Tăng
cường phát triển hệ thống thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn về thiết bị y tế.

7.9. Vụ Hợp tác quỐc tế

Chủ trì triển khai các nhiệm vụ hợp tác quốc tế để huy động và thu hút
sự hô trợ, hợp tác của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ
trong lĩnh vực tăng trưởng xanh của ngành y tế.

: Tham gia, đề xuất với các đối tác nước ngoài trong việc giải quyết các
vân đê toàn câu và khu vực cũng như các thách thức đối với thực hiện tăng
trưởng xanh trong ngành y tế.

7.10. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

- Hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, Quản lý tiêm chủng, Hồ sơ sức
khỏe điện tử, Trạm y tế xã, Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

ẦM (r、

hu
ng

lm
.m

t_
Le

 M
an

h 
H

un
g_

05
/0

2/
20

25
 1

4:
59

:4
1

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

03
/0

9/
20

26
 1

0:
56

:5
8

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

04
/0

9/
20

26
 1

6:
09

:0
6



10

- Ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý, quản
trị, vận hành các nhiệm vụ, hoạt động tăng trưởng xanh.

7.11. Cục Quản lý Y Dược cổ truyền

- Xây dựng các mô hình cơ sở y tế xanh trồng các cây dược liệu.

- Rà soát khả năng tính toán lượng tín chỉ cacbon từ các vùng trồng dược liệu,

7.12. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Đánh giá, cung cấp cơ sở dữ liệu của ngành y tế về tính dễ bị tổn thương,
rủi ro, tổn thất, thiệt hại của biến đổi khí hậu, thiên tai ảnh hưởng đến sức khỏe
con người.

7.13. Công đoàn Y tế Việt Nam

Tuyên truyền, vận động cơ sở y tế và người lao động trong ngành y tế

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này sau khi được phê duyệt;

- Tham gia xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp;

- Kbuyến khích cơ sở y tế và người lao động trong ngành y tế sử dụng
tiết kiệm các nguồn năng lượng, sử dụng các phương tiện giao thông, vận
chuyển giảm phát thải cacbon.

7.14. Trường Đại học Y tế công cộng

Xây dựng các chương trình nâng cao năng lực, đào tạo, tập huấn hướng
dẫn về dịch vụ công xanh trong lĩnh vực y tế.

7.15. TIung tâm Tluyền thông Giáo dục sức khỏe trung ương và Báo Sức
khỏe và Đời sống

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, nội dung và sản phẩm truyền thông
liên quan của ngành y tế về vai trò, ý nghĩa tăng trưởng xanh ngành y tế, các quy
định, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ngành y tế và trách nhiệm của các cơ
sở y tế, cơ sở sản xuất dược, thiết bị y tế.

_- Tổ chức các cuộc thi về cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, bền vững thích ứng
với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường.

7.16. Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng, trường đại học, các bệnh viện và
các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ Y tế

-Xây dựng kế hoạch thực hiện tăng trưởng xanh của đơn vị theo các nội
dung liên quan nêu trong Kế hoạch, xây dựng các phương án giảm phát thải khí
nhà kính, sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng
tái tạo, giảm phát thải cacbon.

- Phối hợp đào tạo nâng cao năng thực hiện tăng trưởng xanh cho các cán
bộ trong và ngoài ngành y tế.

- Triển khai các chương trình, dự án về tăng trưởng xanh thuộc thẩm
quyền quản lý. Chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật cho đơn vị thuộc địa bàn
quản lý thực hiện các nhiệm vụ hoạt động tăng trưởng xanh ngành y tế.
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VIll. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO
8.1 . Giao Cục Quản lý Môi trường y tế đầu mối đôn đốc triển khai thực hiện

và tổ chức sơ kết giữa kỳ và tổng kết cuối kỳ, báo cáo kết quả việc thực hiện tăng
trưởng xanh của Bộ Y tế

8.2. Các đơn vị được phân công chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện các hoạt động được phân công và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Cục
Quản lý Môi trường y tế) trước ngày 15 tháng 1 1 hàng năm.
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PHỤ LỤC I

Phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch
1,uỵễt định số /QĐ-nTT ngày / 12/2024 của Bô trưởng Bô Y tế.

ƯđầilWmmaá
thực hiện 1 mối 1 phối hợp I đầu ra

(Kèm theo

Nội dung công
việc

TT

HoàI ô hình tăng trưởng ngành
y tễ theo hướng xanh, thông minh, bèn vũ’ng

- Rà soát, cập [ 2
2026 I hoạch - [ Vụ Hợp tác

Tài chính 1 quốc tế, Vụ
Tổ chức cán
bộ, Cục Quản
lý Khám,
chữa bênh,
Cục Quản lý
Môi trường y
tế, CỤC Cơ sỞ

hạ tầng và
Thiết bị y tế,

Cue Khoa
học công
nghệ và Đào
tạo, Cục Y tế

dự phòng,
Văn phòng
Bộ và Viên
Chiến lươc và
Chính sách y
L\Ơ•

1.1

nhật tích hợp
tăng trưởng xanh
hướng đến mục
tiêu quốc gia đạt

phát thải ròng
bằng “0” (PTRO)
vào năm 2050;

Hướng dẫn tổ
chức triển khai
thực hiện các dư
án đầu tư theo
hình thức xã hôi
hóa, đầu tư theo
hình thức đối tác

công - tư (PPP)
trong việc mua
sắm, lắp đặt các
thiết bị giảm
phát thải khí nhà
kính; Triển khai

mua sắm công
xanh đối với các

cơ quan nhà nước
trực thuốc Bô Y tế:

Đưa tiêu chí điểm

kỹ thuật trong quy
định về đấu thầu

thuỐc, thiết bị, vật

tư y tế phù hợp
với quy định của
Luật đấu thầu để

khuyến khích việc
mua sắm thuốc,

vật tư, trang thiết

bị y tẻ sử dụng vật
liêu xanh, thân
thiện với môi

- Các chiến lươc,

quy hoạch, kế

hoạch phát triển
của ngành y tế

được tích hợp tăng
trưởng xanh
hướng đến mục
tiêu PTIIO vào
năm 2050.
- Văn bản hướng
dẫn tổ chức triếâ
khai thực hiên các
dự án PPP trong
việc mua sắm, lắp
đất các thiết bi
giảm phát thải khí
nhà kính;
- Các các nội dung
về cơ sở hạ tầng,
mua sắm thiết bi
theo tiêu chí xanh

bền vững, thích ứng
với biến đổi khí hâu

và sự cố môi trường
được đưa vào trong
quá trình thẩm định,

phê duyệt đỐi với
các dự án đầu tư mới

hoắc sửa chữa, cái
tạo, nâng cấp, mở
rộng cơ sở y tế/công

trình, hệ thống xử lý
chất thải y tế/mua

sắm thiết bị y tế tại

các cơ sở y tế thuỘc
thẩm quyền quản lý.
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Thời gian ] Đơn vị đầu Đơn vị

thực hiện mối phối hợp
Nội dung công

việc

nội dung về cơ sở

hạ tằng, mua sắm
thiết bị theo tiêu

chí xanh bền vững,
thích ứng với biến
đỔI khí hâu và sư

cố môi trường đối
với các dự án đầu

tư mới hoắc sửa

chữa, cải tạo, nâng
cấp, mở rộng cơ sở

y tế/công trình, hệ

thống xử lý chất
thải y tế/mua sắm
thiết bị y tế tại các

cơ sở y tế thuỘc
thẩm quyền quản
lý.

Đánh giá, cung
cấp cơ sở dữ liệu
của Bộ Y tế về

tính dễ bị tổn

thương, rủi ro,
tổn thất. thiết hai
của biến đối kÉí
hậu ảnh hưởng
đến sức khỏe

con người.

TT

1.2 2025-
2026

Viện Về
sinh dich
tễ Trùng
Lrơr1g

Cục Quản lý
Môi trường y
tế, Viện
Chiến lược và
Chính sách y
tế, Trường
Đại hoc Y tế

công cộng

Vụ Pháp chế,
Vu Kế hoach
- Tài chính,
Vụ Hợp tác
quôc tê, VỤ
Tổ chức cán
bộ, Cục ouân

1.3 Xây dựng tiêu
chí (đánh giá,
phân loại, xếp
hạng) và lộ trình
triển khai cơ sở

y tế xanh-sạch-
đẹp, bền vững.

2025-
2026 lý Môi

trường y
tế.

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Cơ sở dữ liêu tích
hợp đồng bộ với
“hệ thống cơ sở

dữ liệu tăng
trưởng xanh quốc
gia” về tính dễ bị

tổn thương, rủi ro,
tổn thất, thiết hai
của biến đổi khí
hậu, thiên tai, đa
thiên tai của ngành
y tế, bao gồm các
nghiên cứu, đề án,
kịch bản, hệ thống
các bản đồ rủi ro
thiên tai, rủi ro khí
hậu (bao gồm CS-
MAP).
Bộ tiêu chí đánh
giá, phân loại và
xếp hạng cơ sở y
tế xanh-sạch-đẹp,
bền vững, có khả
năng chống chịu
với biến đổi khí
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111

Thời gian 1 Đơn vị đầu
thực hiện 1 mối

Nội dung công
việc

khả năng chống
chiu với biến đổi

khí hậu, sự cỐ

môi trường.

TT

Thể chế hóa và
tăng cường triển
khai, quản lý
hoạt động phân
loại, tiêu hủy, xử
lý chất thải y tế

đáp ứng các tiêu
chuẩn quốc gia
hoặc quỐc tế,

gồm:

- Xây dựng hành
lang pháp lý, hệ

thống quản lý;
- Triển khai phân
loại, thu gom,
vận chuyển, xử
lý chất thải y tế;

chú trọng các mô
hình ứng dụng
công nghệ xanh,
sử dụng năng
lương sach tron

1 .4 2025-
2030 lý Môi

trường y tế

Đơn vi
phỐi bếp

lý Khám,
chữa bênh,
Cue Cơ sở ha

tà;lg và Thiết
bị y tế, Cục
Quản lý
Dược, Cục
Quản lý Y
Dươc cỔ

truyền, Cục
Khoa hoc
công nghệ và
Đào tao, Cue
Y tế dư

phòng, Văn
phòng Bộ và
các Viên,
Bệnh viên
Trường,
Trung tâm
trực thuốc Bô
Y tế.

Vụ Pháp chế,
Vụ Kế hoạch
- Tài chính,
Cục Cơ sở hạ

tầng và Thiết
bị y tế, Cục
Quản lý
Khám, chữa
bênh và Cue

tế tiLI1
phòng

Yêu cầu kết quá
đầu ra

trường;

Hướng dẫn triển
khai thIn hiên
đươc ban hành và
phổ biến trên toàn
quỐc .

Các văn bản quy
phạm pháp luật,
văn bản chỉ đao,
tăng cường quản
lý chãI thải y tê;

Các hội nghị phổ
biến, lớp tập huấn
hướng dẫn;

Báo cáo kết quả
kiểm tra công tác
quản lý chất thái y
tế;

Các mô hình ứng
dụng công nghệ
xanh, sử dụng
năng lượng sạch
trong xử lý chất
thái y tế.
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lv

Thời gian 1 Đơn vị đầu
thực hiện 1 mối

Nội dung công
việc

tể

- Tổ chức hướng
dẫn bảo trì, bảo

dưỡng hệ thống
bắt buộc cho các

hoạt động phân
loại, tiêu hủy, xử
lý chất thải y tế.

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển y tế xanh,
thông minh

TT

2

2.1 Xây dựng và
triển khai các
chương trình tập
huấn, đào tao và
bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng
quản trị điều
hành về tăng
trưởng xanh,
phát triển kinh tế
xanh. kinh tế số

cho cán bộ trong
lĩnh vực y tế.

Xây dựng các
chương trình
nâng cao năng
lực, đào tạo, tập
huấn hướng dẫn
vê mua săm
công xanh trong
lĩnh vực y tế.

2025-
2026

Vu
chức
bỘ

2.2 2025-
2026

Vu
hoạch
Tài chính

2.3 Xây dựng các
chương trình
nâng cao năng
lực, đào tạo, tập
huấn hướng dẫn
vẻ dịch vụ công
xanh trong lĩnh

2025-
2030

Trường
Đai hoc Y
tế bông
cộng

VỰC y tế.

2.4 Xây dựng
chương trình đào
tạo, tập huấn

2026-
2027 lý Môi

trường y tế

Đơn vi
phỐi bỚp

TỔ
cán

Các VỤ, CỤC,
đơn vị thuốc
và trưc thuốc
Bộ Y tế

Kế Trung tâm
đấu thầu quỐc
gia và các
đơn vị liên
(ltlarl

Các Vu, Cue
và các Viện,
Trường,
Trung tâm
trực thuộc Bộ
Y tế

Các Vu, Cue
và các Viên,
Tlrrờng,

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Các chương trình
tập huấn, đào tạo
và bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng
quản trị điều hành
về tăng trưởng
xanh, phát triển
kinh tế xanh. kinh
tế số trong lĩnh

vực y tế được xây
dựng và triển khai.

Các chương trình
nâng cao năng lực,
đào tạo, tập huấn
I___Z___ ] =_ _ .= ____ ._
nLrơng clan ve rnua
sắm -công xanh
được phê duyệt và
triển khai thưc
hiện.

Các chương trình
nâng cao năng lực,
đào tạo, tập huấn
hướng dẫn về dịch

vụ công xanh
được phê duyệt và
triển khai thực
hiện.

Chương trình đào
tạo, tập huấn
hướng dẫn vẻ vẻ

#/q
ếDB--+-
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V

Thời gian 11>ơn vị đầu
thực hiện 1 mối

Nội dung công
việc

TT Đơn vi
phỐi hợp

inn thuốc Bộ
Y tế

đánh giá định kỳ
các tiêu chí về

phân loại, xếp
hạng cơ sở y
tế xanh-sach-
đẹp, bền vững,
thích ứng và có
khả năng chống
chiu với biến đổi

khí hậu, sư cỐ

môi trường.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh trong ngành y tế

Trung umM
Truyền 1 Bộ Y tế, các 1 thông, các sản

thông giáo 1 Vụ, Cục liên 1 phẩm truyền thông
dục sức 1 quan, Báo I về vai trò, ý nghĩa

khỏe 1 Sức khỏe và 1 về tăng trưởng
Trung l Đời sống. I xanh ngành y tế;

ương 1 1 các quy định,
chính sách thúc

đẩy tăng trưởng
xanh ngành y tế và
trách nhiêm của

các cơ sỞ y tế, cơ
sở sản xuất dươc.

thiết bị y tế được

xây dựng và phổ
biến, truyền thông
trên các kênh

truyền thông của
ngành y tế và
phương tiện thông
tin đại chúng.

3

3.1 Xây dựng kế
hoạch truyền
thông, nội dung
và sản phẩm
truyền thông liên
quan của ngành
y tế vẻ vai trò, ý
nghĩa tăng
trưởng xanh
ngành y tế, các
quy định, chính
sách thúc đẩy
tăng trưởng xanh
ngành y tế và
trách nhiệm của

các cơ sỞ y tế, cơ
sở sản xuất

dược, thiết bị y
tế .

2025-
2030

- Tuyên truyền,
vận động cơ sở y
tế và người lao
động trong
ngành y tế tổ
chức triển khai
thưc hiên Kế

hoạch này sau
khi đươc phê

3.2 2025-
2026

Công đoàn
y tế Việt
Nam

Các Vụ, CỤC,
đơn vi thuốc
và trưc thuốc
Bộ Y tế

Yêu cầu kết quả
đầu ra

các tiêu chí về

phân loại, xếp
hạng cơ sở y
tế xanh-sạch-đẹp,
bền vững, thích
ứng và có khả
năng chống chịu
với biến đổi khí
hâu, sư cố môi
trường được phê
duyệt và triển khai
thực hiện.

- Kế hoach sau khi
đươc ban hành sễ

được tuyên truyền
và phổ biến đến
các cơ sỞ y tế và
người lao động
trong ngành y tế;

Kế hoạch truyền

ởá/q
L++'+
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VI

Thời gian Đơn vị đầu
thực hiện l mối

Nội dung công
việcm

- Tham gia xây
dựng cơ sở y tế

xanh-sạch-đẹp;

- Khuyến khích
cơ sỞ y tế và
người lao động
trong ngành y tế

sử dụng các
phương tiện giao
thông, vận
chuyển giảm phát
thải cacbon.

TT Đơn vị

phỐi hà

TỔ chức các
cuốc thi về cơ sở

y tế xanh, bền
vững thích ứng
với biến đổi khí
hậu và sự cố môi
trường

3.3 2028-
2029 khỏe và 1 Môi trường y

Đời sống tế, Văn phòng
Bộ Y tê,
Trung tâm
Truyền thông
giáo dục sức
khỏe TIung
ương và các
đơn vị liên
(111811

tế theo hướng xanh, thông minh, bền vững

Hình hông minh, khám chữa
bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.

4

4.1

4.1.1 tế Vụ Pháp chế,
Vụ Kế hoach
- Tài chính,
Vụ Hợp tác
quỐc tế, VỤ
Tổ chức cán
bộ, Cục Quản
lý Khám,
chữa bệnh,
Cục Cơ sở ha

tầng và Thiết
bị y tế, Cục
Quản lý Môi
trường y tế,
Cue Khoa
học công

Phòng
thông minh:
- Xây dựng, triển
khai quản lý
tiêm chủng, bệnh
truyền nhiễm,
bệnh không lây
nhiễm tại các cơ
sỞ y tế;

Phát triển các
ứng dụng thông
minh trong
phòng bệnh,
quản lý, giám sát
nguồn lây
nhiễm.

bênh 2025-
2030

Cue Y
dự phòng

Yêu cầu kết quả
đầu ra

thông, các sản

phẩm truyền thông
về xây dựng cơ sở
y tế xanh-sạch-đẹp
và khuyến khích
cơ sỞ y tế và
người lao động
trong ngành y tế

sử dụng các
phương tiện giảm
phát thải cacbon

Các cuôc thi về cơ

sở y tế xanh, bền

vững thích ứng
với biến đổi khí
hâu và sư cố môi
trường được tổ
chức.

Các đề án, dư án.
chương trình; các
ứng dụng thúc đẩy
phòng bệnh thông
minh.

/bẶưq
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Vll

Thời gian 1 Đơn vị đầu
thực hiện 1 mối

Nội dung công
A

Vlẹc

TT

4.1.2 Khám chữa bênh
thông mi llh,
quản trị y tế

thông minh:
- Xây dựng nội
dung chuyên
môn và quản lý
Hệ thống thông
tin về quản lý
hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh,
bao gồm nguồn
dữ liệu từ sỔ sức
khỏe điện tử trên
ứng dụng
VneID.

2025-
2027 lý Khám,

chữa bệnh

Thúc đẩy triển
khai tư vấn

khám, chữa bệnh
từ xa và đăng ký
khám, chữa bênh
trực tuyến tại các
cơ sở khám.
chữa bênh
(Telehealth
/telemidicine).
- Phối hợp tăng
cường triển khai
hồ sơ bệnh án
điên tử ta-i tất cả

các cơ sở khám,
chữa bênh theo
lộ trình tiến tới

không sử dụng
bệnh án giấy,

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Đơn vi
phỐi hợp

tạo. Văn
phòng Bộ và
các Viện,
Bênh viên
Tluờng,
Trung tâm
trực thuộc Bồ
Y tế.

Vụ Pháp chế,
Vụ Kế hoach
- Tài chính.
Vụ Hợp tác
quỐc tế, VỤ
Tổ chức cán
bô. Cue Y tế

dự phòng,
Cue Cơ sở hạ

tầng và Thiết
bị y tế, Cục
Quản lý IVlôi
trường y tế,
Cục Khoa
học công
nghệ và Đào
tạo, Văn
phòng Bộ, và
các Viện,
Bênh viên,
Trường,
Trung tâm
true thuốc Bổ
Y-tế

Các đề án, dư án,
chương trình thúc
đấy khám chữa
bệnh thông minh,
quản trị y tế thông
minh.
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VIll

TT Nội dung công l Thời gian
việc } thực hiện

Đơn vị đầu
môi

Đơn vị

phỐi bếp
Yêu cầu kểt quá

đầu ra

thanh toán viên
phí điện hT

không dùng tiền
mặt;

- Tham gia phát
triển các ứng
dụng thông minh
cho phép cung
cấp các dịch vụ
theo dõi, trợ

giúp, chăm sóc
sức khỏe người
dân từ xa; kết

nối trực tuyến
giữa người bệnh
và cán bộ y tế

thông qua các
thiết bị/ứng dụng
theo dõi sức

khỏe cá nhân;

PhỐi hợp thức
đẩy xây dựng
“bệnh viện thống
minh” theo các
tiêu chuẩn, quy
định trong nước
và quỐc tế, bảo
đảm khả năng
kết nối liên
thông, chia sẻ,

tích hợp dữ liệu,
đồng thời bảo
đảm khả năng
kết nối liên
thông với tất cả

các trang thiết bị

hiện có trong cơ
sở khám bệnh,
chữa bệnh và
giữa các cơ sở
khám, chữa bệnh

trong hệ thống y
tế:

HỖ trợ lhát
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IX

TT Nội dung công
việc

dụng trí tuệ nhân
tạo trong khám
chữa bênh, ưu
tiên mốt số lĩnh

vưc nÚI hỗ trơ
chẩn đoán hìnÈ
ảnh; hỗ trợ phẫu
thuật; các cơ sở
khám, chữa bênh
xây dựng hệ

thống dữ liệu lớn
(Big data) với
các thuât toán
phân tích nhanh
hỗ trợ ra quyết
định lâm sàng
dưa trên trí tuệ

nÈân tạo.

- Khuyến khích
cơ sỞ y tế sỬ

dụng phương
tiện giảm phát
thải cacbon trong
vận chuyển
người bệnh, các
nhân viên y tế sử

dụng phương
tiện đi lại giảm
phát thải cacbon.

Tăng cường
chuyển đối số

trong ngành y tế,

đặc biệt ở vùng
sâu, vùng xa,
vùng kinh tế đặc
biệt khó khăn,
bao gồm:
- Rà soát, hoàn
thiện hành lang
pháp lý thúc đẩy
chuyển đổi xanh;

Thời gian
thực hiện

Đơn vị đầu
môi

Đơn vi
phỐi bỚp

Yêu cầu kết quả
đầu ra

4.2 2025-
2030

Cue Khoa
học công
nghệ và
Đào tạo

ế,
Vu Kế hoạch
- Tài chính,
Vụ Hợp tác
quỐc tế, VỤ
TỔ chỨc cán
bỘ, Cục Y tế

dỰ phòng,
Cue Cơ sở hạ

tầng và Thiết
bị y tế, Cục
Quản lý Môi
trường y tê,
Cục Quản lý

m bỘ y tế

được bỒi dưỡng,

tập huấn về
chuyển đổi số, an
toàn thông tin cơ
bản;

Hoàn thành xây
dựng kho dữ liệu y
tế, cơ sở dữ liệu
quốc gia về y tế,
cơ sở dữ liệu
chuyên ngành y tế;

Ứng dụng trí tuệ

nhân tạo ( Al), dũ:
Tăng cường

truyền「êmtu

Ấp/w/ q
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X

Thời gian 1 Đơn vị đầu
thực hiện 1 mối

Nội dung công
A

Vlẹc

thức, bồi dưỡng,

tập huấn về

chuyển đổi số y tế,

an toàn thông tin
rrlạrlg.

TT Đơn vi
phỐi hợp

bênh và Văn
phòng Bộ

4.3 2025-
2030

Cue Khoa
học công
nghệ và Đào
tao và các
đơn vị liên
cILlarì

Trung tâm
Thông tin
y tế QuỐc
gla.

chương trình, đê
án, hoạt động về

ứng dụng công
nghệ số, công
nghệ thông tin
vào công tác
quản trị, điều
hành các boat

động tăng trưởng
xanh ngành y tế;

- Nâng cấp, hoàn
thiện hạ tầng
thiết bị, phần
mềm. cơ sở dữ

liệu, hệ thống
thông tin y tế;
triển khai bệnh
án điên tử. sổ

sức khỏe điện tử,
hồ sơ sức khỏe
điện tử, v.v;

- Xây dựng và
cập nhật hệ

thống quản lý
thống nhất thông
tin dữ liệu môi
trường y tế trong
toàn quốc nhằm
dự báo các nguy
cơ tác động tiềm
ấn từ môi trường
đến hoạt động
của các cơ sở y
tế :

Đảm bảo an

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Data), kết nối vạn

vật y tế (loMT),
chuỖi khỐi
(Blockchain) . . .
trong các hoạt
động của ngành y
tế.

Chương trình, Đề
án về ứng dụng
công nghệ số,

công nghệ thông
tin vào công tác
quản trị, điều hành
các hoạt động tăng
trưởng xanh được
phê duyệt và triền
khai thưc hiện.
Các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh
trên toàn quốc áp
dụng quản lý, lưu
trữ hồ sơ bênh án
điên tử; triển khai
tư vấn khám, chữa
bênh từ xa, tổ

chức đăng ký
khám bênh trực
tuyến: triển khai
hồ sơ sức khỏe
điên tử cho toàn
dân;
Hệ thống quản lý
thống nhất thông
tin dữ liệu môi
trường y tế trong
toàn quốc được
xây dựng và cập
nhât.

Các hệ thống
thông tin y tế được
phê duyệt cấp đỘ
an toàn hệ thống
thông tin; triển

w/q
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Xl

TT Nội dung công
việcm

T
thực hiện 1 mối

toàn
rrlạrlg.

tin

Hoàn thiện thể chế và triển khai, n
có khả năng chông chịu với biến đổi khí hậu và sự cố môi trường

4.4

4.4.1 Hoàn thiên cm
văn bản quy 2030
phạm pháp IUật,
hướng dẫn, hoạt
động mở rộng cơ

sở y tế xanh-
sạch-đẹp, bền

vững có khả
năng chống chịu
với biến đổi khí
hâu và sư cố môi
trường; Hoàn
thiên và nhân
rộng các mô
hình cơ sở y tế

xanh-sạch-đẹp
bền vững, thích
ứng với biến đổi
khí hâu và sư cỔ

môi trường; Tiến
hành chứng nhận
xanh, bền vững
cho các cơ sở y
tế, bao gồm:
Triển khai và
nhân rộng các
mô hình cơ sở y
tế xanh-sạch-
đẹp, bền vững,
có khả năng
chống chịu với
biến đổi khí hậu
và sư cô môi
trường; mô hình
giảm thiểu phát
sinh chất thải

nhưa: mô hình

Cục Quản
lý Môi
trường y tế

Đơn vi

phỐi hợp

Vụ Pháp chế,
Vu Kế hoạch
– Tài chính,
Vụ Hợp tác
quốc tế, VỤ
Tổ chức cán

bộ, Cục Quản
lý Khám,
chữa bệnh,
Cue Cơ sở hạ

tầng và Thiết
bị y tế, Cục
Khoa học
công nghệ và
Đào tạo, Cục
Y tế dỰ

phòng, Văn
phòng Bộ và
các Viện,
Bênh viên,
Trường,
TIung tâm
trưc thuốc Bộ
Y tế.

Yêu cầu kết quả
đầu ra

phương án
bảo an toàn

thống thông
theo cấp độ.

M
đám

hệ

tin

Các văn bản quy
phạm pháp IUật,

hướng dẫn. hoạt
động mở rộng cơ
sở y tế xanh-sach-
đẹ1;, bền vững, có
khả năng chống
chiu với biến đổi

khí hâu và sự cỐ

môi trường;
Các mô hình cơ sở

y tế xanh-sạch-đẹp
bền vững, có khả
năng chống chịu
với biến đổi khí
hâu và sư cố môi
trường được hoàn
thiện và nhân
rộng;
Các cơ sỞ y tế

được chứng nhận
xanh, bền vững.
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Xll

TT Nội dung công
việc

sạch về sinh môi
trường thích ứng
với biến đổi khí
hậu tại các tuyến
bệnh viên TW.
tính, huyện; tổng
kết đánh giá và
phổ biến nhân
rộng.

Xây dựng các
mô hình cơ sở y
tế xanh trồng các
cây dược liệu và
đánh giá phát
thải cacbon,
gồm:

- Xây dựng các
mô hình cơ sở y
tế xanh trồng các
cây dược liệu;
- Rà soát khả

năng tính toán
lượng tín chỉ
cacbon từ các

vùng trồng được
liệu.

Thời gian Đơn vị đ
thực hiện mối phỐi hợp

4.4.2 2025-
2030

Cục Quản
lý Y Dược
cổ truyền

Tăng cường năng lực sản xuất, cung cấp và xử lý các sản phẩm chăm sóc sức
khỏe cho các công ty sản xuất trong nước đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng
xanh, phát triển bền vững.

4.5

4.5.1 Đối với các đơn

vị sản xuất dược:

2025-
2030

Cục Quản
lý Dược

Áp dụng các
giải pháp tăng
trưởng xanh
trong sản xuất:
các biện pháp tái
chế, tuần hoàn:
sử dụng năng
lượng tái tạo,
chuyển đổi công
nghệ sạch;

Hoàn thiên thể

Vu Kế hoach
- -Tài chí;lh,
Cục Quản lý
Môi trường y
tế, Cục Quản
lý Khám,
chữa bênh,
Cục Khoa học

công nghệ và
Đào tao và
các Viện,
Bênh viên
Trường,
TIung tâm
trực thuộc Bộ
Y tế.

Vụ Pháp chế,
Vu Kế hoach

Tài chính,
Cục Quản lý
Môi trường y
tế. Cue Cơ sở

hạ Úng và
Thiết bị y tế,

Cục Quản lý
Khám, chữa
bênh và Cue
Y tế âu
phòng

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Các mô hình cơ sở

y tế xanh trồng
các cây dược liệu
đươc triển khai và
mở rộng;
Lượng tín chi
cacbon từ các
vùng trồng được
liêu đươc theo dõi
và báo cáo.

Các biện pháp tái
chế, tuần hoàn; sử

dụng năng lượng
tái tạo, chuyển đổi
công nghệ sạch;
Các chính sách hỗ

trơ đầu tư để thúc
đẩy chuyển đổi
công nghệ, mô
hình sản xuất -

kinh doanh theo

hướng xanh, bền
vừng.
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Xlll

TT Nội dung công
A

VIệC

hỗ trơ đầu tư để

thúc đầy chuyển
đối công nghệ,
mô hình sản xuất
- kinh doanh

theo hướng
xanh, bền vững;
- Tăng cường
hợp tác và chia
sẻ kinh nghiệm
giữa các đối tác
trong và ngoài
nước để học tập,
áp dụng các giải

pháp chuyển đổi
xanh trong sản
xuất.

Thời gian Đơn vị đầu
thực hiện [ mối

Đơn vi
phỐi hợp

Đối với các đơn vi

sản xuất Ữầng thà
bị:

Vụ Pháp chế,
Vu Kế hoạch
- Tài chính,
Cục Quản lý
Môi trường y
tế, Cục Quản
lý Dược, Cục
Quản lý
Khám. chữa
bênh và Cue
Y tế dự

phòng

4.5.2 Cue Cơ sở

hạ tầng và
Thiết bị y
tế

2025-
2030

Xây dựng,
hoàn thiện chính
sách hỗ trơ sản

xuất trang thiết
bị y tế trong
nước theo đinh
hướng sử dụng
nguyên vật liệu,
công nghệ sản
xuất thân thiên
với môi trường
và phát triển bền

vững ;
- Tăng cường
phát triển hệ

thống thử
nghiệm, kiếm
đinh, hiêu chuẩn
trong nước về

thiết bị y tế công
nghệ cao, thông
minh, hiện đại;

Hỗ trơ doanh

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Các chính sách,
văn bản quy phạm
pháp luật hỗ trợ
sản xuất thiết bị y
tế trong nước;
ThIn hiện kiểm
đinh. hiệu chuẩn
về TBYT hiên đại,

đồng bộ, đáp ứng
yêu cầu chăm sóc
và bảo vê sức
khỏe nhân dân.
hội nhập quốc tế;

Tổ chức tập huấn
hướng dẫn về thử
nghiệm, kiểm
đinh, hiêu chuẩn
về TBYT ở trong
và ngoài nước cho
các cán bộ nghiệp
vu của các bộ

ngành, địạ

phương, các tô
chức, cá nhân
cung cấp dịch vụ

thử nghiệm, kiểm

,Ớá"
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XIV

TT Nội dung công
A

VIệC

nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ
tiên tiến, thân
thiện với môi
trường trong quá
trình sản xuất;

- Đẩy mạnh trao
đỐi, hợp tác
nghiên cứu, đào
tạo, chuyển giao
công nghệ với
doanh nghiệp
trong nước, khu
vực và thế giới
góp phần xây
dựng nền y tế

xanh, thông minh,
bền vững;

- Đẩy mạnh công
tác truyền thông,
tuyên truyền
chính sách, pháp
luật, nâng cao
nhân thức của

doanh nghiệp, xã
hội và cộng đồng
về hoạt động sản
xuất thiết bị y tế

để xây dựng nền
y tế xanh, thông
minh, bền vững,

Thời gian
thực hiện

Đ

mối 1 phỐi hợp

Vu Kế hoach
- Tài chính,
Cục Cơ sở hạ

tầng và Thiết
bị y tế, Cục
Quản lý
Khám, chữa
bệnh, Cục
Quản lý
Dược, Viện
Sức khỏe
nghề nghiê1

Nghiên cứu, thí
điểm, nhân rộng
các mô hình ứng
dụng khoa học
và công nghệ đổi
mới sáng tạo,
công nghệ tiên
tiến, công nghệ
sạch trong hoạt
động y tế.

4.6 Cục Kboa
học công
nghệ và
Đào tao

2025-
2030

Yêu cầu kết quả
đầu ra

về TBYT;
Thực hiện truyền
thông, tuyên
truyển chính sách,
pháp IUật, nâng
cao nhân thức của

doanh nghiệp, xã
hội và cộng đồng
vẻ hoạt động sản
xuất TB YT,
chuyển giao công
nghệ với doanh
nghiệp trong và
ngoài nước để xây
dựng nền y tế

xanh, thông minh,
bền vững.

Các mô hình tai
các bênh viên
tuyến Trung ương,
tỉnh, huyện; các cơ

sở nghiên cứu và
dịch vu chăm sóc
sức khoẻ cộng
đồng. . .) ứng dụng
khoa học và công
nghệ đổi mới sáng
tạo, công nghệ
tiên tiến. công
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xv

TT Nội dung công
việc

Đơn vi đầu
môi

Thời gian
thực hiện

4.7 Nghiên cứu, thí
điểm, nhân rộng
các mô hình ứng
dụng công nghệ
mới, sạch, tiên
tiến trong việc
phân loại, tuần

hoàn, tái sử dụng
đỐi với chất thải

y tế thông
thường; xử lý
chất thải y tế.

2025-
2030 lý Môi

trường y
tế

Cue Y tế

dự phòng
Giám sát. đánh
giá dịch bệnh,
các bệnh không
lây nhiễm, đặc
biệt tại các vùng
dễ bị ảnh hưởng
trước các tác
động của biến
đỔi khí hâu và ô
nhiễm môi
trường (ô nhiễm
không khí, nước,

4.8 2025-
2030

Đơn vi

phỐi bếp

trường, Viện
Y tế công
cộng TP. Hồ
Chí Minh,
Viện Pasteur
Nha Trang và
Viên Về sinh

dịch tễ Tây
Nguyên.
Vu Kế hoach
- Tài chính,
Cục Quản lý
Khám. chữa
bệnh, Cục Cơ
sở hạ tầng và
Thiết bị y tế,
Cue Khoa
học công
nghệ và Đào
tạo Viện Sức
Èhóc nghề

nghiệp và
Môi trường,
Viện Y tế

công cộng
TP. HỒ Chí
Minh. Viện
Pasteur Nha
Trang và Viện
Vê sinh dich tễ
Tây Nguyên.

Vụ Pháp chế,
Vu Kế hoach
- Tài chính,
Cục Quản lý
Môi trường y
tế. CDC Cơ sỞ

hạ tầng và
Thiết bị y tế

và Cue Quản
lý Khám,
chữa bênh,
Viên Y hoc

Yêu cầu kết quả
đầu ra

hoạt động y tế

được nghiên cứu,
thí điểm triển

khai, đánh giá và
nhân rộng. Tổng
kết đánh giá và phổ

biến nhân rộng.

Các mô hình thí

điểm tại cơ sở y tế

các tuyến Trung
ương, tỉnh, huyện
ứng dụng công
nghệ mới, sạch,
tiên tiến trong việc
phân loại, tuần
hoàn, tái sử dụng
đỐi với chất thải y
tế thông thường;
xử lý chất thâi y tế

đươc triển khai
thực hiện, đánh
giá kết quả và
nhân rộng.

Hệ thống, chương
trình giám sát và
đánh giá dịch
bênh, các bênh
không lây nhiễm.

W/(l
u,./-

hu
ng

lm
.m

t_
Le

 M
an

h 
H

un
g_

05
/0

2/
20

25
 1

4:
59

:4
1

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

03
/0

9/
20

26
 1

0:
56

:5
8

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

04
/0

9/
20

26
 1

6:
09

:0
6



XVI

Nội dung công Thời gian 1 Đơ
việc 1 thực hiện 1 mối 1 phối hợp

khỏe.

TT

4.9 Xây dựng, quản
lý hệ thống cơ sở
dữ liệu (bệnh tật
và khí hâu thời
tiết, bản đồ các
khu wc bi ảnh

hưởng sức khỏe
do tác động của
biến đổi khí hâu
và ô nhiễm môi
trường (không
khí, nước, v. v)
tích hợp đồng bộ
với “hệ thống cơ

sở dữ liệu tăng
trưởng xanh
quốc gia”. Dự
báo, cảnh báo
sớm các tác
động của biến
đỔi khí hâu và ô
nhiễm môi

trường (không
khí, nước, v. v)
đến sức khỏe.

2025-
2026

Viên Về
sinh dich
tễ Trung
trơr1g

2025-
2030

4.10
hướng dẫn về xử
lý nước sạch, vệ

sinh môi trường
trong mùa lũ lụt;
đẩy mạnh tuyên
truyền, nâng cao

lý IVtôi
trường y
tế

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Cơ sở dữ liệu, đề

án/ dự án/ chương
trình nghiên cứu,
hoạt động dự báo
các tác động của
biến đổi khí hâu
và ô nhiễm môi

trường đối với sức
khỏe.

Môi trường Y
tế, Cục Y tế

dự phòng,
Cục Quản lý
Khám. chữa
bênh, Cue Cơ
sở hạ tầng và
Thiết bị y tế,
Vu Kế hoạch
- Tài chính,
Văn phòng
Bộ, Trung
tâm Truyền
thông giáo
duc sức khỏe
TW và các
Viên.
Trường,
Trung tâm
true thuốc Bộ
Y tế, Viên
SỨc khỏe

nghề nghiệp
và Môi
trường, Viện
Y tế công
cộng TP. Hồ
Chí Minh,
Viên Pasteur
Nha Trang và
Viên Vê sinh
dịch tễ Tây
Nguyên, Viện
Y học Biển

Cập nhật Sổ tay
hướng dẫn xử lý
nước sach và vệ

sinh môi trường
trong mùa lũ lụt

và Hướng dẫn các
biện pháp xử lý

Vu Kế hoach
Tài chính.

Viên Sức
khỏe nghề
nghiệp và
Môi trường,
Viên Y tế
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XVII

TT Nội dung công
A

Vlẹc

năng lực của
người dân về sỬ
dụng nước sạch,
vệ sinh môi
trường trong
mùa lũ lut:

Ban hành các
văn bản chỉ đao.
hướng dẫn về xá
lý nước sạch, vệ

sinh môi trường
trong mùa lũ lụt;

- Truyền thông,
phổ biến, hướng
dẫn người dân về

sử dụng nước
sạch, vệ sinh
môi trường, vệ
sinh cá nhân
thích ứng với
điều kiện biến
đỔi khí hậu;
- Thí điểm các
mô hình nước
sạch và vê sinh
thích ứng với
biến đổi khí hâu

tại cộng đồng.

Huy đến y tế xanh; Tăng
cường hợp tác và hội nhập quốc tê.

xây
hoạch đầu tư l 2030 I hoạch – 1 và các đơn vị 1 công và dự toán
công và dự toán 1 1 Tài chính I trực thuộc Bộ 1 chi ngân sách nhà
chi ngân sách 1 1 1 Y tế f nước cho các đơn
của Bộ Y tế cho 1 1 1 1 vị theo hướng ưu
các chương 1 1 l l tiên nguồn lực từ

trình, đề án, dự 1 1 1 1 ngân sách nhà
án, nhiệm vụ 1 1 1 1 nước cho tăng
được ưu tiên 1 1 1 I trưởng xanh được
nguồn lực đế 1 1 1 I phê duyệt và triển
thực hiện về tăng 1 1 1 1 khai thực hiện.
trưởng xanh.

Thời gi
thực hiện 1 mối

5

5.1

Đạn vị 1 Yêu cầu kết quả
phÔI hợp I đầu ra

cÔ
TP. Hồ Chí 1 trong trường hợp

1linh, Viện 1 khẩn cấp cho cán
Pasteur Nha 1 bộ y tế và cộng
Trang và 1 đồng và hàng năm
Viện Vệ sinh 1 cập nhật cho phù
dịch tê Tây 1 hợp với tình hình
Nguyên 1 mới;

Xây dựng hướng
dẫn kiểm soát rủi
ro, kiểm tra đánh
giá cấp nước an
toàn để đảm bảo

cấp nước đạt quy
chuẩn đến người
sử dụng;

Lồng ghép việc
đẩy mạnh tuyên
truyền, nâng cao
nhận thức và năng
lực về xử lý nước
sạch và vệ sinh
môi trường trong
mùa lũ lụt trong
các hỘi thảo, tập
huấn đươc tổ chức
hàng năm.

AM

hu
ng

lm
.m

t_
Le

 M
an

h 
H

un
g_

05
/0

2/
20

25
 1

4:
59

:4
1

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

03
/0

9/
20

26
 1

0:
56

:5
8

ha
ng

pt
t.p

b_
Ph

an
 T

hi
 T

hu
 H

an
g_

04
/0

9/
20

26
 1

6:
09

:0
6



XVlll

TT

5.2

Nội dung công
việc

Tham gia, tổ

chức hoạt động
chia sẻ, học tập
kinh nghiệm,
nâng cao năng
lực, nghiên cứu,
đề xuất với các

đối tác phát triển
về các dự án hỗ

trợ kỹ thuật cho
tăng trưởng
xanh; Tham gia,
đề xuất với các
đối tác nước

ngoài trong việc
giải quyết các
vấn đề toàn cầu

và khu vực cũng
như các thách
thức đỐi với thưc

hiện tăng trưởng
xanh trong
ngành y tế.

thực hiện 1 mối

2025-
2030

VỤ HỢP
tác quỐc tế

Nâng cao hiệu quả công tác giảm sát, đánh giá thực hiện kế hoạch hành
đỘng tăng trưởng xanh ngành y tế

giá, báo cáo tình I 2030 I lý Môi 1 Vụ Kế hoạch 1 trưởng xanh của
hình thực hiện 1 1 trường y 1- Tài chính, 1 ngành y tế hàng
tăng trưởng xanh } I tế 1 Vụ Hợp tác 1 năm gửi Bộ Kế
của ngành y tế; } 1 1 quốc tế, Vụ I hoạch và Đầu tư;
Tổ chức đánh } 1 1 Tổ chức cán 1 Báo cáo sơ kết

giá, sơ kết giữa 1 bộ, Vụ Sức giữa kỳ và tổng
kỳ và tổng kết 1 l I khỏe Bà mẹ - 1 kết cuối kỳ về việc
cuối kỳ về việc 1 1 1 Trẻ em, Cue 1 thuG hiên tản

6

6.1

Yêu cầu kết quả
đầu ra

Đơn vi
phỐi ht;p

Vụ Pháp chế,
Vụ Kế hoach
- Tài chí;lh,
Cục Quản lý
Môi trường y
tế, Vu TỔ
chức cán bô.
Cục Quản lý
Khám, chữa
bệnh, Cục Cơ
sở hạ tầng và
Thiết bị y tế,
Cục Khoa
học công
nghệ và Đào
tao, CDC Y tế

dự phòng và
Văn phòng
Bô, Viên Sức
khỏe nghề
nghiệp và
Môi trường,
Viện Y tế

công cộng
TP. HỒ Chí
Minh, Viên
Pasteur Nha
Trang và
Viện Vệ sinh
dịch tễ Tây
Nguyên, Viện
Y học Biển.

Các Thỏa thuân

hợp tác (cấP Bề)
về lĩnh vực y tế

được ký kết và
triển khai (trường
hợp hai Bên có
nhu cầu/được yêu
cầu)

'&-Aư Ợ'
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XIX

TT Nội dung công
việc

trưởng xanh của
ngành y tế.

Thời gian Đơn vị đầu
thực hiện 1 mối

Đơn vi

phỐi hợp

Khám. chữa
bệnh, Cục Cơ
sở hạ tầng và
Thiết bị y tế,
Cue Khoa
học công
nghệ và Đào
tạo, Cục Y tế

dự phòng,
Văn phòng
Bô và các
Viên,
Trường,
Trung tâm
trưc thuôc Bộ
Y tế

Yêu cầu kết quả
đầu ra

ngành y tế.

6.2 Xây dựng, quản
lý vận hành, ứng
dụng chuyển đổi
sỐ đỐi với hệ

thống quản lý,
giám sát đánh
giá tăng trưởng
xanh ngành y tế.

2025-
2030

Trung tâm
Thông tin
y tế QuỐc
gia, Bộ Y
tế.

Cue Khoa
học công
nghệ và Đào
tạo và các
Vụ, Cục, đơn
vi thuốc và
trưc thuôc Bộ
Y tế

Hệ thống quản lý,
giám sát đánh giá
tăng trưởng xanh
ngành y tế được số
hóa.
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